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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP  

và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2023 

(Số liệu từ ngày 16/02/2023 đến ngày 15/3/2023) 

 

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 06 tháng 3năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng -

an ninh năm 2023; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (ban hành kèm 

theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh, được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của 

UBND tỉnh); Văn bản số 1474-CV/BNCTU ngày 08/5/2018 của Ban Nội chính 

Tỉnh ủy về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham 

nhũng; Văn bản số 450-CV/BNCTU ngày 14/7/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy 

về việc điều chỉnh chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề; Văn bản số 

417/SKH-THKHQH ngày 14/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo 

tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 

và quý I năm 2023. Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2023 

1. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm 

vụ tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã trình UBND 02 dự thảo văn bản về lĩnh vực tư pháp1; ban 

hành theo thẩm quyền 515 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp. 

Hoàn thành đúng và trước hạn 22/22 nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tư pháp 

2.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch số 19/KH-STP ngày 06/3/2023 về kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện, thành phố ban hành và tổ chức 

triển khai thực hiện. Ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị truyền thông và lấy 

ý kiến tham gia của công chức, viên chức Sở Tư pháp đối với dự thảo Luật Đất 

                                           
1 UBND tỉnh đã ban hành 01 Báo cáo, chưa ban hành 01 văn bản (Tờ trình số 21/TTr-STP ngày 28/02/2023 

đề nghị công bố 11 thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp) 
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đai (sửa đổi) với sự tham gia của 37 công chức, viên chức Sở Tư pháp, tổng hợp 

kết quả tham gia ý kiến báo cáo UBND tỉnh theo quy định2. 

- Kiểm tra 06 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, 

UBND tỉnh (gồm 04 nghị quyết, 02 quyết định). Hoàn thành thẩm định 05/05 dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật (gồm 01 nghị quyết, 04 quyết định), đạt 100%.  

Phối hợp thực hiện tự kiểm tra 02/02 nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND 

tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 02/02 quyết định quy phạm pháp luật do 

UBND cấp huyện ban hành, qua kiểm tra và tự kiểm tra 04/04 văn bản đều có nội 

dung phù hợp với quy định của pháp luật. Ban hành Văn bản hướng dẫn các sở, 

ngành thực hiện rà soát văn bản hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công  văn  số 7705/VPCP-PL và Công văn số 

854/VPCP-PL. Tham gia ý kiến vào 21 dự thảo văn bản. 

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp; pháp chế 

- Ban hành Văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 20233; tham gia ý kiến 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh 

nghiệp4; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết vướng mắc của 

doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 

2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 28/02/2023); gửi Văn 

bản thông báo việc chiêu sinh các Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác 

pháp chế5. 

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa 

giải ở cơ sở 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2023 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023; Văn bản số 351/UBND-NC ngày 08/02/2022 về việc 

triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại 

Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai. Trình Chủ tịch UBND tỉnh công 

nhận 91 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và miễn nhiệm 15 Báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh6. Trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban 

                                           
2 Báo cáo số 42/BC-STP ngày 14/03/2023 
3 Văn bản số 156/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 15/02/2023 
4 Văn bản số 166/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 18/02/2023 
5 Văn bản số 165/STP-TTr ngày 17/02/2023 
6 (1) Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 về miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh; (2) Quyết 

định 102/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh. 
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hành Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 20/02/2023 về thay đổi thành viên Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 20/02/2023 

về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20227. 

- Toàn tỉnh đã thực hiện 283 buổi tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền qua 

hệ thống truyền thanh cơ sở 1.731 buổi; biên soạn, cung cấp 29.837 tài liệu tuyên 

truyền pháp luật; đăng tải 323 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tuyên Quang, Fanpage Phổ biến giáo dục 

pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị.  

Trong đó, Sở Tư pháp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 03 

Hội nghị tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình 

cho 400 công nhân các công ty trên địa bàn tỉnh8; biên soạn và in 28.000/02 loại 

tờ gấp tuyên truyền pháp luật cung cấp cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh9; 

đăng tải, chia sẻ 125 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu tuyên truyền trên Trang thông 

tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện 

tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang10, tiếp 

cận 616 người, thu hút 235 lượt tương tác, chia sẻ; phối hợp với Đài phát thanh 

và Truyền hình tỉnh thực hiện 08 chuyên mục phát thanh “phổ biến pháp luật” với 

04 thứ tiếng: Việt, Dao, Tày, Cao Lan11. 

- Các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã  tiếp nhận và hòa giải thành 

116/149 vụ việc, đạt tỷ lệ 77,85%. 

2.4. Công tác quản lý, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 

Tham gia ý kiến đối với 04 vụ việc xử lý vi phạm hành chính12; ban hành văn 

bản yêu cầu cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi 

                                           
7  Văn bản số 170/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 20/02/2023. 
8 Kế hoạch phối hợp số 13/ KHPH-LĐLĐ-STP ngày 21/02/2023 về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình năm 2023, trong đó có nội dung tuyên truyền pháp luật cho công nhân Công ty Cổ phần May Yên 

Sơn, Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, Công ty TNHH một thành viên Seshin và Công ty May MSA YB 
9  (1) Tờ gấp Bạn cần biết: Một số quyền nhân thân của cá nhân về bảo đảm an toàn về tính mạng, sức 

khoẻ, thân thể, danh sự, nhân phẩm, uy tín, bí mật cá nhân; (2) Tờ gấp Bạn cần biết: Một số quyền nhân thân của 

cá nhân về hộ tịch. 
10 Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật: 19 tin, bài ảnh, văn bản; Trang thông tin điện tử Sở 

Tư pháp: 93 tin, bài, ảnh, văn bản; Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang: chia sẻ 13 thông tin. 
11 Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: An toàn thực 

phẩm, phòng cháy, chữa cháy và Trang Thông tin điện tử 
12 Gồm: 01 vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Văn bản số 195/STP-TTr ngày 27/02/2023); 01 vụ việc theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
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phạm hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy phục vụ cuộc kiểm tra chuyên 

đề về theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 202313.  

2.5. Công tác hộ tịch, nuôi con nuôi 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục và dự toán chuyển đổi dữ liệu và số 

hoá Sổ hộ tịch năm 202314. 

- Ban hành văn bản về việc tăng cường công tác nuôi con nuôi15, báo cáo kết 

quả rà soát thông tin về đơn vị hành chính trên hệ thống thông tin đăng ký và quản 

lý hộ tịch16; hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ hộ tịch cho 08 lượt người.  

- UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 6.925 

việc hộ tịch (tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 2.604/6.925 hồ sơ, 

đạt tỷ lệ 37,6%), trong đó cấp huyện thực hiện 124 việc hộ tịch, cấp xã thực hiện 

6.801 việc hộ tịch. UBND cấp xã thực hiện đăng ký nuôi con nuôi trong nước 

cho 02 trường hợp. 

(có biểu thống kê chi tiết gửi kèm theo) 

2.6. Công tác lý lịch tư pháp (LLTP) 

- Tiếp nhận 798 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP, trong đó có 45 hồ sơ phải 

thực hiện xác minh thông tin về án tích17, 19 trường hợp xác minh điều kiện đương 

nhiên xóa án tích. Kết quả đã giải quyết 652 hồ sơ trước và đúng hạn (gồm 254 

phiếu LLTP số 1, 398 phiếu LLTP số 2), trong đó có 476 trường hợp có mục đích 

“xuất khẩu lao động”; còn 390 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.  

- Tiếp nhận 924 thông tin LLTP, xử lý 1.256/1.935 thông tin (có 1.011 thông 

tin từ kỳ trước chuyển sang), đạt 64,91%, trong đó: Lập 65 hồ sơ LLTP; cập nhật 

thông tin LLTP bổ sung 719 thông tin; cung cấp 472 thông tin LLTP gửi STP các 

tỉnh, thành phố. 

2.7. Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/02/2023 

triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính 

phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến (điểm 

cầu tỉnh Tuyên Quang) triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP cho 34 đại biểu 

các sở, ngành tham dự; ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 28/02/2023 của 

                                           
(Văn bản số 162/STP-TTr ngày 16/02/2023); 02 vụ việc theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Văn 

bản số 266/STP-TTr ngày 14/3/2023) 
13 Văn bản số 249/STP-TTr ngày 10/03/2023 
14 Tờ trình số 22/TTr-STP ngày 08/3/2023 
15 Văn bản số 161/STP-BT&HCTP ngày 16/02/2023 
16 Văn bản số 188/STP-BT&HCTP ngày 24/02/2023 
17 Xác minh thông tin đối với những trường hợp có thông tin nghi ngờ có án tích. 
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Sở Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 

của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. 

2.8. Công tác công chứng, chứng thực 

Ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 28/02/2023 thực hiện Đề án tăng 

cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2023, phê duyệt Danh sách 02 cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư 

pháp huyện Yên Sơn và 05 văn bản thực hiện công tác chứng thực18. Tiếp nhận 

và giải quyết trước hạn 08/08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng19đến 

nay toàn tỉnh có 06 tổ chức hành nghề công chứng (Phòng CC số 1 thuộc Sở Tư 

pháp và 05 Văn phòng CC tư nhân), 12 công chứng viên; 10 công tác viên dịch 

thuật. Cập nhật 30 thông tin ngăn chặn, giải tỏa, thông tin khác lên hệ thống phần 

mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Tuyên Quang. 

- Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 391 việc, thu phí công chứng 

123.355.000 đồng, thu thù lao công chứng 35.550.000 đồng; toàn tỉnh thực hiện 

51.205 việc chứng thực, thu phí 393.765.000 đồng20. 

2.9. Công tác đấu giá tài sản 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 05 cuộc đấu giá tài sản, tổng 

giá trị tài sản đấu giá thành 7.656.214.200 đồng, tăng so với giá khởi điểm 

265.900.000 đồng; thu thù lao đấu giá 19.000.000 đồng, nộp ngân sách Nhà nước 

1.900.000 đồng. Cụ thể: 

- Tài sản tịch thu: 03 cuộc, tổng giá trị tài sản đấu giá thành 44.709.200 đồng, 

tăng so với giá khởi điểm 700.000 đồng, đạt 1,59%. 

- Tài sản thanh lý: 01 cuộc, tổng giá trị tài sản đấu giá thành 47.305.000 đồng, 

tăng so với giá khởi điểm 1.000.000 đồng, đạt 2,16%. 

- Tài sản quyền sử dụng đất: 22 cuộc/22 lô đất tại huyện Sơn Dương với tổng 

diện tích 2.255,5m2, kết quả: 

+ Đấu giá thành: 10/22 lô đất với tổng diện tích 1.052m2, đạt 45,45%; tổng 

giá trị tài sản đấu giá thành 7.564.200.000 đồng, tăng so với giá khởi điểm 

264.200.000 đồng, đạt 3,62%. 

                                           
18 (1) Văn bản số 198/STP-BT&HCTP ngày 28/02/2023 về việc phát hiện hành vi sử dụng giấy tờ giả, (2) 

Văn bản số 200/STP-BT&HCTP ngày 01/3/2023 phúc đáp Văn bản số 1013/CAT-ANĐT ngày 27/02/2023 của 

Công an tỉnh Tuyên Quang18 và 03 văn bản cung cấp thông tin hợp đồng, giao dịch trên phần mềm Cơ sở dữ liệu 

công chứng, chứng thực 
19  Gồm: xoá đăng ký và thu hồi thẻ 01 công chứng viên (Phạm Mai Lan); đăng ký hành nghề và cấp thẻ 

02 Công chứng viên (Lê Thị Yên, Lê Văn Tươi); ghi nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 Văn phòng 

công chứng (Nguyễn Hữu Thảo, Nguyễn Thị Thu Hiền); đăng ký dự thi kết quả tập sự hành nghề công chứng 02 

cá nhân; đăng ký tập sự hành nghề công chứng 01 cá nhân); 
20 Trong đó: Phòng Công chứng số 1 chứng thực 1.777 việc, thu phí 13.534.000 đồng; Phòng Tư pháp huyện, 

thành phố thực hiện chứng thực 630 việc, thu phí 4.400.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện chứng thực 48.798 việc, thu 

phí 375.831.000 đồng 
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+ Đấu giá không thành: 12/22 lô đất với tổng diện tích 1.203,5m2, chiếm 

54,55%. 

2.10. Công tác trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật 

- Công tác trợ giúp pháp lý: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 23/02/2023 về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với 

người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023; ban hành 

văn bản chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước về việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ công tác năm 202321. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã hoàn 

thành trợ giúp pháp lý cho 59 người (gồm: tư vấn pháp luật cho 28 người; tham 

gia tố tụng cho 31 người).  

- Công tác luật sư: Thực hiện đánh giá, tổng kết 15 năm thi hành Luật Luật 

sư22; ban hành Văn bản đề nghị Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 

01 trường hợp23; hướng dẫn Đoàn Luật sư đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng 

chỉ hành nghề luật sư 01 trường hợp (Luật sư Hoàng Hải Bầu với lý do tuổi 

cao, sức khoẻ yếu không đảm bảo yêu cầu thực hiện nghề nghiệp)24; tổ chức 

làm việc với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về tổ chức và hoạt động của Đoàn 

Luật sư từ tháng 03 năm 2019 đến nay. Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 tổ chức 

hành nghề luật sư với 23 luật sư, trong đó có 08 tổ chức đăng ký hoạt động tại 

Sở Tư pháp Tuyên Quang với 21 luật sư, 02 chi nhánh (của Tổ chức hành nghề 

luật sư đăng ký tại Sở Tư pháp Vĩnh Phúc và Sở Tư pháp Hà Nội) với 02 luật 

sư. 

- Công tác tư vấn pháp luật: Toàn tỉnh hiện có 03 tổ chức tư vấn pháp luật 

gồm có 02 Trung tâm và 01 Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật với 13 

tư vấn viên pháp luật.  

2.11. Công tác giám định tư pháp 

- Thẩm định hồ sơ đề nghị miễn nhiệm 08 giám định viên tư pháp theo đề 

nghị của các cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (02 người), Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (04 người), Sở Xây dựng (01 người), Sở Khoa học 

và Công nghệ (01 người). 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp (Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh; Trung tâm Giám định pháp y tỉnh) và có 83 người làm công 

tác giám định tư pháp, gồm: 69 giám định viên tư pháp và 14 người giám định tư 

pháp theo vụ việc. Trong kỳ báo cáo, giám định viên tư pháp đã thực hiện 149 vụ 

                                           
21 Văn bản số 247/STP-TTr ngày 10/03/2023 
22 Báo cáo số 32/BC-STP ngày 02/03/2023 tổng kết thi hành Luật Luật sư 
23 Văn bản số 95/STP-TTr ngày 02/2/2023 
24 Văn bản số 177/STP-TTr ngày 22/02/2023 
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việc giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (giám định 

pháp y 44 vụ việc; giám định kỹ thuật hình sự 105 vụ việc). 

2.12. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 11 thủ tục hành chính nội bộ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp25. Ban hành Kế hoạch số 20/KH-STP ngày 

08/3/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/02/2023 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 của Sở Tư pháp 

năm 2023. 

- Triển khai thực hiện tham gia điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số 

cải cách hành chính tỉnh năm 2022 trên phần mềm của Bộ Nội vụ theo chỉ đạo; 

ban hành 01 văn bản triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh26; tham gia ý kiến dự thảo Đề án xác 

định Chỉ số cải cách hành chính các cấp tỉnh Tuyên Quang theo đề nghị của Sở 

Nội vụ27 và 03 dự thảo văn bản về công tác chuyển đổi số28. Thực hiện hiện 

nghiêm túc chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo quy 

định29. 

- Tiếp nhận 806 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính30, trong đó có 

775/806  hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt 96,15%, có 31/806 hồ sơ được tiếp 

nhận qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 3,85%, kết quả: Đã giải quyết trước và 

đúng hạn 660 hồ sơ (trong đó kỳ trước chuyển sang 244 hồ sơ), trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích 410/652 hồ sơ, đạt 62,88%, còn 390 hồ sơ lĩnh vực 

lý lịch tư pháp mới tiếp nhận đang trong thời hạn giải quyết. Thu phí, lệ phí 

93.600.000 đồng (trong đó có 51.600.000 đồng thanh toán qua Cổng dịch vụ công 

quốc gia đạt 55,13% và 42.000.000 đồng được nộp qua tài khoản thu phí, lệ phí 

                                           
25 Tờ trình số 21/TTr-STP ngày 28/02/2023; Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành. 
26 Văn bản số 183/STP-VP ngày 23/02/2023 
27 Văn bản số 212/STP-VP ngày 03/3/2023 
28 Gồm: (1) Văn bản số 224/STP-VP ngày 06/3/2023 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Kế 

hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2023; (2) Văn bản số 237/STP-VP ngày 

07/3/2023 tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện “Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023”; (3) Văn bản số 242/STP-VP ngày 

08/3/2023 tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát động thi đua Chuyển đổi số - Năm Dữ liệu số tỉnh Tuyên Quang 

năm 2023 
29 Báo cáo số 34/BC-STP ngày 06/3/2023 Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc triển khai, thực hiện các phương 

thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; Văn bản số 259/STP-VP ngày 14/3/2023 báo cáo tình hình tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính quý I/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh 
30 Gồm: 798 hồ sơ lĩnh vực LLTP, 08 hồ sơ lĩnh vực công chứng 
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của Sở Tư pháp đạt 44,87%). Hướng dẫn, giúp đỡ 359 công dân tạo tài khoản trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia. 

2.13. Công tác tổ chức, xây dựng ngành; thi đua khen thưởng; công tác 

thống kê, tổng hợp 

- Cử 10 công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng (Trung cấp lý luận 

chính trị 02 công chức, viên chức; Chuyên viên chính 01 công chức; Chuyên viên 

07 công chức, viên chức); đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, 

cử công chức làm công tác hộ tịch chưa được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hộ tịch 

tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch năm 2023 nhằm đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định của Luật Hộ tịch31. 

- Tổ chức rà soát quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và rà soát, bổ sung quy hoạch chức 

danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp theo thẩm quyền và 

báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

- Chỉ đạo việc thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên theo quy định; rà 

soát, giao chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2022 

và tổ chức bình xét nâng lương trước thời hạn theo quy định. Kết quả, đã trình 

Chủ tịch UBND tỉnh nâng bậc lương trước thời hạn đối với 01 công chức thuộc 

diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; quyết định nâng bậc lương trước thời hạn 

cho 03 người (01 công chức, 02 viên chức). 

- Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề ngành Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-STP 

ngày 16/02/2023); Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 06/3/2023 tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm 2023 và 

nghiên cứu, tham gia ý kiến 04 dự thảo văn bản về công tác thi đua, khen thưởng32. 

- Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê công tác tư pháp, nội vụ 

và các báo cáo chuyên đề theo quy định. 

2.14. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân 

                                           
31 Văn bản số 157/STP-VP ngày 15/02/2023 
32 Văn bản số 129/STP-VP ngày 13/02/2023 tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong 

trào thi đua "Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí" , (2)  Văn bản số 185/STP-VP ngày 23/02/2023 tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi 

đua, dự thảo Giao ước thi đua và đăng ký thi đua năm 2023, (3)  Văn bản số 208/STP-VP ngày 02/3/2023 tham 

gia ý kiến dự thảo Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp năm 2023, (4) Văn bản số 

242/STP-VP ngày 08/3/2023  tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch Phát động thi đua Chuyển đổi số - Năm Dữ liệu 

số tỉnh Tuyên Quang năm 2023. 
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Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 2348/KH-TTCP ngày 28/02/2023 

của Thanh tra Chính phủ về lập dự toán và sử dụng tiền thu hồi qua thanh tra33; 

tiếp 02 công dân đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và thủ tục 

huỷ Văn bản phân chia di sản thừa kế đã được chứng thực34. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2023 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác tư pháp, nhất là thực hiện các nhiệm vụ đã được 

đề ra tại Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

2022 (được phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của 

UBND tỉnh và được ban hành tại Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 30/01/2023 

của Sở Tư pháp). 

2. Tiếp tục thẩm định, tham gia ý kiến theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị; 

thường xuyên tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, cập nhật văn bản quy 

phạm pháp luật. 

3. Tổ chức hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai; tổ chức tuyên 

truyền pháp luật lưu động và thi tìm hiểu pháp luật tại xã Tứ Quận và xã Phúc 

Ninh, huyện Yên Sơn; biên soạn 03 Tờ gấp tuyên truyền pháp luật để in 24.000 

tờ cung cấp cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 202335. 

4.  Ban hành Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý năm 

2023, Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành 

chính năm 2023 và triển khai thực hiện. 

5. Rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban 

hành liên quan lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, kịp thời tham mưu sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; rà soát Văn bản QPPL 

lĩnh vực công chứng phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng 

tâm năm 2023.  

6. Xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế năm 2023; tổ 

chức kiểm tra tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư 

vấn pháp luật và các chi nhánh trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia 

                                           
33 Văn bản số 250/STP-TTr ngày 10/03/2023 
34 (1) Ông Vũ Quang Vinh, địa chỉ: phường Ỷ la, thành phố Tuyên Quang; (2) ông La Văn Kiều, địa chỉ: 

xã Phù Lưu, huyện Hàm yên 
35 Gồm: (1) Bạn cần biết: Một số mức hỗ trợ về văn hoá, thông tin, xây dựng mô hình thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 –2025; (2) Bạn cần 

biết: Một số mức hỗ trợ vềbảo vệ môi trường thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 –2025; (3) Bạn cần biết: Một số mức hỗ trợ về sản xuất thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 –2025. 
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tỉnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Luật gia tỉnh. 

7. Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực 

hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện các thủ tục đấu 

thầu gói thầu cập nhật thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử 

trên hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung. Thực hiện các thủ tục giải quyết 

cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài theo quy 

định. 

8. Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch công tác chuyên 

đề thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2023. 

9. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch công tác năm; thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ 

đạo của tỉnh theo quy định. 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

(Có Biểu số liệu chi tiết kèm theo Báo cáo này) 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;      (B/cáo) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (T/hợp); 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP.NHHương. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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